
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: CĐ. QTMMT K1B

MÔN HỌC/MODULE: CÔNG NGHỆ MẠNG KO DÂY

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

06/12 23/12 23/01

Lần 1 Lần 2

1 1113001 Phan Ngọc Bảo

2 1113002 Trương Hoài Bảo 8.0 7.0 6.0 6.9

3 1113003 Châu Vũ Cường 7.0 8.0 6.5 7.1

4 1113004 Nguyễn Tấn Đạt

5 1113005 Võ Văn Đin 5.0 7.0 5.5 5.8

6 1113006 Trương Thị Thuỳ Dương 7.0 8.5 8.0 7.9

7 1113008 Phan Thanh Lâm

8 1113009 Đoàn Thanh Lộc 6.0 8.0 7.0 7.0

9 1113010 Nguyễn Văn Lợi 6.0 8.5 8.0 7.6

10 1113011 Trần Văn Lợi 6.0 8.0 6.5 6.8

11 1113013 Phạm Anh Nhân 6.0 7.0 7.5 6.9

12 1113014 Ông  Văn Thành 8.0 8.5 8.3 8.3

13 1113015 Lê Phước Thạnh 7.5 8.0 7.5 7.6

14 1113016 Võ Thanh Thịnh 7.5 8.0 8.0 7.9

15 1113017 Nguyễn Trọng Thường 7.0 8.0 7.0 7.3

16 1113018 Nguyễn Cao Trí 7.0 7.0 6.5 6.8

17 1113020 Võ Thanh Trường 9.0 8.5 8.0 8.4

18 1113021 Đỗ Thị Mộng Tuyền 9.0 8.5 8.3 8.6

19 1113022 Lê Phan Thành Vinh 7.0 7.0 7.5 7.2
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(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)
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